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Số: 110/BC-TANDT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Điện Biên, ngày 01 tháng 03 năm 2021.


BÁO CÁO

Tổng kết công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc 
nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thực hiện quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên báo cáo kết qủa công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc nhiệm kỳ 2016-2021 như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2016-2021.
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, tình hình tội phạm, các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính có xu hướng gia tăng, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp. Nhiều quy định của pháp luật liên quan tới hoạt động của Tòa án được sửa đổi, bổ sung và đi vào thực tiễn, nên cần có thời gian để tập huấn và hướng dẫn thực hiện. Quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ Tòa án các cấp theo mô hình tổ chức mới, thực hiện trong bối cảnh phải thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, đã ảnh hưởng nhất định tới việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân hai cấp. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, thực hiện việc giãn cách xã hội theo quy định của Nhà nước, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ giải quyết các vụ việc. 
Song được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành ở tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh ban hành Chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2016-2021 và từng năm của Tòa án nhân dân hai cấp, với chủ đề hành động xuyên suốt là “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”. Thực hiện tốt 14 giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án, do Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của công chức và người lao động  Tòa án nhân dân hai cấp, nên trong nhiệm kỳ qua, các nhiệm vụ trọng tâm công tác tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. 

1. Công tác giải quyết, xét xử các loại vụ, việc:

Trong nhiệm kỳ 2016-2020, Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 12.570 vụ việc, đã giải quyết, xét xử 12.475 vụ việc, đạt tỷ lệ 99,24% (so với nhiệm kỳ trước, thụ lý tăng 4.936 vụ việc, giải quyết tăng 4.917 vụ việc). Chất lượng giải quyết, xét xử tiếp tục bảo đảm và có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan hàng năm không vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết của Quốc hội quy định
. Tình hình thụ lý, giải quyết từng loại vụ việc cụ thể như sau:
- Về xét xử các vụ án Hình sự: trong nhiệm kỳ, thụ lý 4.684 vụ với 5.938 bị cáo; giải quyết, xét xử 4.680 vụ với 5.931 bị cáo, đạt tỷ lệ 99,91% về số vụ và 99,88% về số bị cáo, vượt 9,91% so với chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội; còn lại 04 vụ với 07 bị cáo. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy là 0,17% (do nguyên nhân chủ quan là 0,13%); bị sửa là 1,43% (do nguyên nhân chủ quan là 0,3%). 
Việc giải quyết, xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chưa phát hiện có trường hợp kết án oan người không có tội. Tòa án nhân dân hai cấp, tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp sớm hoàn tất hồ sơ để đưa vụ án ra xét xử trong thời hạn luật định. Các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng về An ninh quốc gia
, tham nhũng, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm đều có sự phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời, nghiêm minh. Điển hình là vụ án Cà Văn Toán và đồng phạm phạm tội “giết người”, “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, “hiếp dâm”, “tàng trữ trái phép chất ma túy”, “không tố giác tội phạm” được Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đưa ra xét xử công khai lưu động tại sân vận động thành phố Điện Biên Phủ vào tháng 12/2019.
Trong nhiệm kỳ, Tòa án nhân dân hai cấp tổ chức 665 phiên tòa xét xử lưu động tại địa phương nơi xảy ra vụ án (Toà án nhân dân tỉnh 38 vụ; Toà án nhân dân cấp huyện 627 vụ). Đồng thời, phối hợp với cơ quan truyền thông tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác xét xử, qua đó nâng cao ý thức pháp luật, tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm trong Nhân dân. 

- Về giải quyết các vụ việc Dân sự: việc giải quyết các vụ việc dân sự đảm bảo đúng pháp luật, bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích chính đáng của các bên đương sự. Trong nhiệm kỳ, thụ lý 1.372 vụ việc; giải quyết, xét xử 1.310 vụ việc, đạt tỷ lệ 95,5%; còn lại 62 vụ việc
. 

- Về giải quyết các vụ việc Hôn nhân và gia đình: thụ lý 4.743 vụ việc; giải quyết, xét xử 4.722 vụ việc, đạt tỷ lệ 99,55%; còn lại 21 vụ việc
. 

- Về giải quyết các vụ án Kinh doanh thương mại: thụ lý 32 vụ; giải quyết, xét xử 27 vụ, đạt tỷ lệ 84,38%; còn lại 05 vụ việc
. 

- Về giải quyết các vụ án Lao động: thụ lý 08 vụ; giải quyết, xét xử 08 vụ, đạt tỷ lệ 100%
. 

Trong công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, Tòa án nhân dân hai cấp hướng dẫn các đương sự thực hiện đúng nghĩa vụ về cung cấp chứng cứ, tài liệu của vụ án; chủ động xác minh, thu thập chứng cứ trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan để giải quyết tốt vụ án; tỉ lệ giải quyết các vụ việc trong nhiệm kỳ 2016-2021 vượt 13,57% so với chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội đề ra; không có vụ việc quá hạn luật định. Công tác hòa giải tiếp tục được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, qua đó đảm bảo việc giải quyết vụ án nhanh chóng, kịp thời, góp phần củng cố đoàn kết trong nội bộ nhân dân.
- Về giải quyết các vụ án Hành chính: trong nhiệm kỳ, thụ lý 86 vụ; giải quyết, xét xử 83 vụ, đạt tỷ lệ 96,5%, vượt 31,5% chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội đề ra; còn lại 03 vụ
(trong thời hạn luật định).

Tòa án nhân dân hai cấp chú trọng việc tổ chức đối thoại giữa người khởi kiện và người bị kiện, nhiều vụ án sau khi đối thoại, người khởi kiện rút đơn khởi kiện. Tuy nhiên, một số trường hợp “người bị kiện ” không có ý kiến đối với nội dung vấn đề bị kiện, dẫn tới thời gian giải quyết vụ án bị kéo dài. 

- Việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân: việc xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính thuộc thẩm quyền được TAND hai cấp giải quyết kịp thời. Trong nhiệm kỳ, các Tòa án nhân dân cấp huyện  giải quyết 1.645/1.645 hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, đạt tỷ lệ 100%
. Trong quá trình giải quyết, Tòa án nhân dân cấp huyện chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết ngay các hồ sơ đề nghị đủ điều kiện, qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
2. Công tác kiểm tra nghiệp vụ.

Trong nhiệm kỳ, TAND tỉnh đẩy mạnh công tác kiểm tra, đã kiểm tra việc giải quyết, xét xử đối với 10/10 Tòa án nhân dân cấp huyện với tổng số 15.534 hồ sơ các loại
. Trong đó tập trung vào các nội dung, như: số vụ việc tạm đình chỉ, vấn đề xử phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo, việc áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự..., qua đó chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong hoạt động nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm của Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên trong công tác xét xử; đề xuất kháng nghị đối với 02 bản án, quyết định có sai lầm nghiêm trọng
.  
3. Công tác thi hành án hình sự; xét miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước và thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
- Về công tác thi hành án hình sự: việc ra quyết định thi hành án hình sự đảm bảo kịp thời, không để quá hạn luật định; việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đều có căn cứ theo quy định của pháp luật. Trong nhiệm kỳ, Tòa án nhân dân hai cấp ra quyết định thi hành án đối với 5.078 người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ 100%; Xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 4.863 phạm nhân
; Xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 65 phạm nhân
.
- Về công tác xét miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách nhà nước: trong nhiệm kỳ, Tòa án nhân dân cấp huyện xét miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách nhà nước đối với 314 trường hợp với tổng số tiền được miễn, giảm là 1.764.480.926 đồng
. Việc xét miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách nhà nước đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
- Về bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, trong nhiệm kỳ, Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý và giải quyết xong 01 yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của Tòa án (trường hợp của bà Đặng Thị Nga, ông Trịnh Huy Dương và ông Trịnh Công Hiến ở Khối Sơn Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên); tổng số tiền thỏa thuận bồi thường cho 03 người là 5.745.936.166 đồng. Hiện nay, đang đề nghị Tòa án nhân dân tối cao thẩm định, cấp kinh phí để chi trả tiền bồi thường theo quy định.

4. Công tác công bố bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư; Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm.

- Về công tác công bố bản án, quyết định: trong nhiệm kỳ, TAND hai cấp công bố 5.777 bản án, quyết định, các bản án, quyết định công bố đúng thời hạn, đúng đối tượng
.

- Về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư: công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tuân thủ đúng thủ tục, thời hạn theo quy định của pháp luật. Trong nhiệm kỳ, giải quyết 553/555 đơn các loại, đạt tỷ lệ 99,64%
;  tiếp 2.235 lượt công dân (TAND tỉnh tiếp 214 lượt và TAND cấp huyện 2.021 lượt); nội dung chủ yếu hướng dẫn viết các loại đơn: như đơn khởi kiện, đơn khiếu nại, tố cáo và đơn kiến nghị, phản ánh.

- Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp: tổ chức 236 phiên tòa rút kinh nghiệm
. Đây là một trong các giải pháp đột phá, qua đó giúp các Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn.
5. Công tác Hội thẩm nhân dân.

Tổng số Hội thẩm nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đầu nhiệm kỳ là 225 người, trong đó, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh là 29 người, Hội thẩm Tòa án nhân dân cấp huyện là 196 người; cuối nhiệm kỳ là 223 người (02 người chết). Các Hội thẩm nhân dân tích cực tham gia công tác xét xử, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu công tác của Tòa án nhân dân hai cấp. Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ, cung cấp các tài liệu, văn bản pháp luật cho các vị Hội thẩm; đồng thời nghiên cứu, đề xuất Nhà nước sửa đổi chế độ đãi ngộ đối với các Hội thẩm phù hợp với đặc thù công tác xét xử.

6. Về công tác tổ chức cán bộ

Trong nhiệm kỳ, Tòa án nhân dân tỉnh kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các Tòa, Phòng thuộc Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện
. Điều động, biệt phái Thẩm phán, Thư ký phục vụ kịp thời nhiệm vụ của các đơn vị thuộc quyền quản lý
. Tính đến thời điểm tháng 28/02/2021, Tòa án nhân dân hai cấp có 127 người, thiếu 16 người so với chỉ tiêu biên chế được giao. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tòa án nhân tối cao chỉ đạo Tòa án nhân dân tỉnh tạm dừng việc tuyển dụng số biên chế còn thiếu để tập trung vào kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của các Tòa án. Chất lượng, đội ngũ công chức Tòa án nhân dân hai cấp ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay
. Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 có 08/10 đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện được bầu làm cấp ủy viên Đảng bộ huyện; 01 đồng chí Chánh án TAND tỉnh được bầu làm cấp ủy viên Đảng bộ Tỉnh.
7. Về công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp và ứng dụng công nghệ thông tin. 

Tòa án nhân dân tỉnh triển khai một số giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Tòa án và bước đầu mang lại những kết quả tích cực. Các ứng dụng mang tính thực tiễn cao, tạo được hiệu ứng tích cực trong cán bộ, công chức Tòa án và từ phía người dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ công tác xét xử, tạo môi trường làm việc hiện đại, thuận tiện, tiết kiệm tối đa kinh phí
. 

Công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp tập trung vào việc đổi mới các quy trình, thủ tục tiếp nhận, xử lý công việc và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Tòa án thông qua việc thành lập Tổ Hành chính tư pháp tại TAND hai cấp. Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống truyền hình trực tuyến, Trang thông tin điện tử. Trong nhiệm kỳ, 07/11 đơn vị đã được đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát phiên tòa, góp phần quan trọng vào việc kiểm tra, giám sát hoạt động xét xử tại Tòa án của Cấp ủy và Hội đồng nhân dân cùng cấp
.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm:

Với việc đề ra và tổ chức thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp đột phá, hiệu quả, sát với thực tế, mặc dù yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với Tòa án nhân dân hai cấp là khá nhiều và trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nhưng hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp tiếp tục triển khai có hiệu quả; tỷ lệ giải quyết các loại án đều vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội; chất lượng xét xử được đảm bảo và có nhiều tiến bộ. Công tác thi hành án hình sự; công tác tổ chức, cán bộ và các nhiệm vụ cải cách tư pháp được thực hiện hiệu quả và có nhiều chuyển biến tích cực. Tòa án nhân dân hai cấp hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa và xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

2. Hạn chế, tồn tại:

Nhận thức và năng lực thực tiễn của một số công chức trong một số lĩnh vực còn hạn chế, nên việc tham mưu, đề xuất và giải quyết công việc còn chậm, hiệu quả chưa cao. Các vụ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán vẫn còn: trong nhiệm kỳ có 112/12.475 vụ chiếm 0,89%, (dưới tỉ lệ Quốc hội quy định đối với án hủy, sửa do lỗi chủ quan hằng năm của Tòa án)
.

Cơ cấu đội ngũ công chức Tòa án nhân dân các cấp còn thiếu một số chức danh tư pháp; số lượng biên chế hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu. 

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

Số lượng các loại vụ việc mà Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý, giải quyết tiếp tục có xu hướng gia tăng với tính chất ngày càng phức tạp, trong khi đó số lượng cán bộ, Thẩm phán chưa đủ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Do một số vướng mắc trong thực tế áp dụng pháp luật chưa được hướng dẫn kịp thời; dẫn đến một số Thẩm phán còn lúng túng khi áp dụng pháp luật trong giải quyết một số vụ án cụ thể. Một số Thẩm phán chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án và các quy định của pháp luật do đó nhận thức và áp dụng pháp luật chưa đúng.
4. Các giải pháp khắc phục:
- Tập trung thực hiện tốt các giải pháp về nâng cao chất lượng công tác xét xử; đảm bảo nguyên tắc tranh tụng; chú trọng phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ việc. 

- Cải tiến phương thức chỉ đạo, điều hành, đảm bảo rành mạch giữa quản lý, điều hành hoạt động nội bộ của Tòa án với hoạt động tố tụng; phát huy tính sáng tạo và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với từng đơn vị. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, Thẩm phán; chỉ đạo các Tòa án làm tốt công tác tự kiểm tra; nâng cao kỷ cương, kỷ luật công vụ.

- Tiếp tục tập huấn và cử công chức đi học, tập huấn về công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, nhất là kỹ năng điều hành phiên tòa, tập huấn các văn bản pháp luật mới hướng dẫn xét xử cho Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân. 
- Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các bộ phận theo hướng tinh gọn đầu mối gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Thực hiện việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác để bổ sung nguồn nhân lực cho các đơn vị có số lượng công việc nhiều, đồng thời bồi dưỡng, rèn luyện đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quy hoạch bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân hai cấp. 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NHIỆM KỲ 2021 - 2026
1. Quán triệt, tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tòa án. Nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ, việc; nhất là các vụ án lớn, trọng điểm, các vụ án tham nhũng; các vụ, việc được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, đảm bảo các vụ việc giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định, không kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Phấn đấu tiếp tục giảm tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán năm sau thấp hơn năm trước. 
3. Các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hai cấp có hiệu lực pháp luật đều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử đúng quy định. 
4. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp theo hướng hoàn thiện, thống nhất quy trình, thủ tục trong TAND hai cấp, phục vụ kịp thời cho công dân khi có công việc liên quan tại Tòa án.

5. Tổ chức triển khai thi hành Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân trong Tòa án nhân dân hai cấp đạt chất lượng, hiệu quả. 

6. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ án. Tuân thủ nghiêm túc việc thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 06/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. 

7. Tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu nhân sự để Hội đồng nhân dân bầu Hội thẩm nhân dân cùng cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

8. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua “Trách nhiệm, kỷ cương, vì công lý, vì nhân dân phục vụ”. Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. 
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Hiện nay tỉnh ta đang thực hiện một số dự án lớn nhằm phục vụ sự phát triển của tỉnh, xu hướng các vụ án hành chính có chiều hướng tăng. Vì vậy, đề nghị chính quyền địa phương thực hiện tốt quy chế phối hợp giải quyết các loại vụ án Hành chính, Dân sự giữa Tòa án nhân dân và UBND các cấp. Đặc biệt là tham dự các phiên đối thoại, hòa giải và xét xử các vụ án Hành chính, Dân sự tại Tòa án nhân dân các cấp trong tỉnh.

2. Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020, tuy nhiên đa số các Tòa án trong tỉnh đều không đủ cơ sở vật chất bố trí phòng hòa giải, đối thoại và phòng làm việc cho Hòa giải viên đúng quy định. Đề nghị Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí để Tòa án thực hiện tốt Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên./.

	Nơi nhận:

- TT HĐND;                    báo

- Ban pháp chế HĐND;   cáo

- Các đại biểu HĐND;

- Các đơn vị trực thuộc TA tỉnh (T/h);

- Các TAND cấp huyện (T/h)

- Lưu: VT.
	CHÁNH ÁN

Phạm Văn Nam


� Năm 2016 là 0,97%; năm 2017 là 1,04%; năm 2018 là 0,62%; năm 2019 là 1,15% và năm 2020 là 0,81%.


� Vụ Sùng A Sính (tên gọi khác Sùng Nhìa Sính,Nhìa Pó) và đồng phạm phạm tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 


� TAND tỉnh: Sơ thẩm: Thụ lý 27 vụ việc; đã giải quyết, xét xử 25 vụ việc, đạt tỷ lệ 92,6%; còn lại 02 vụ việc. Phúc thẩm: Thụ lý 113 vụ việc; đã giải quyết, xét xử 112 vụ việc, đạt tỷ lệ 99,12%; còn lại 01 vụ việc. TAND cấp huyện: Thụ lý 1.232 vụ việc; đã giải quyết, xét xử 1.173 vụ việc, đạt tỷ lệ 95,2%; còn lại 59 vụ việc. 


� TAND tỉnh: Sơ thẩm: Thụ lý 02 vụ; đã giải quyết, xét xử 02 vụ, đạt tỷ lệ 100%. Phúc thẩm: Thụ lý 42 vụ; đã giải quyết, xét xử 41 vụ, đạt tỷ lệ 97,62%; còn lại 01 vụ. TAND cấp huyện: Thụ lý 4.699 vụ việc; đã giải quyết, xét xử 4.679 vụ việc, đạt tỷ lệ 99,57%; còn lại 20 vụ việc. 


� TAND tỉnh: Sơ thẩm: Thụ lý 05 vụ; đã giải quyết, xét xử 04 vụ, đạt tỷ lệ 80%; còn lại 01 vụ đang trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Phúc thẩm: Thụ lý 03 vụ; đã giải quyết, xét xử 03 vụ, đạt tỷ lệ 100%. TAND cấp huyện: Thụ lý 24 vụ; đã giải quyết, xét xử 20 vụ, đạt tỷ lệ 83,33%; còn lại 04 vụ. 


� TAND tỉnh: Sơ thẩm: Không thụ lý. Phúc thẩm: Không thụ lý. TAND cấp huyện: Thụ lý 08 vụ; đã giải quyết, xét xử 08 vụ việc, đạt tỷ lệ 100%.


� TAND tỉnh: Sơ thẩm: Thụ lý 67 vụ; đã giải quyết, xét xử 64 vụ, đạt tỷ lệ 95,52%; còn lại 03 vụ. Phúc thẩm: Thụ lý 04 vụ; đã giải quyết, xét xử 04 vụ, đạt tỷ lệ 100%. TAND cấp huyện: Thụ lý 15 vụ; đã giải quyết, xét xử 15 vụ, đạt tỷ lệ 100%.


� Trong đó: Đình chỉ 242 hồ sơ với 242 người (do cơ quan đề nghị rút yêu cầu hoặc do người bị đề nghị chết); quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 707 hồ sơ với 707 người; quyết định đưa vào trường giáo dưỡng 29 hồ sơ với 29 người; quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 659 hồ sơ với 659 người).


� Trong đó: 3.554 hồ sơ hình sự; Vụ, việc dân sự: 1.023 hồ sơ; Vụ, việc Hôn nhân và gia đình: 4.676 hồ sơ; 08 hồ sơ hành chính; 14 hồ sơ kinh doanh thương mại; 07 hồ sơ Lao động; Xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính tại Tòa án: 1.473 hồ sơ; Khiếu nại, tố cáo: 71 hồ sơ; Thi hành án hình sự: 4.639 hồ sơ = 4.639 quyết định (Thi hành án hình sự: 4.560 quyết định, hoãn thi hành án: 58 quyết định, ủy thác thi hành án: 02 quyết định, truy nã: 06 quyết định, đình chỉ thi hành án: 13 quyết định); Xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo: 86 hồ sơ = 86 quyết định; Xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước: 283 hồ sơ = 283 người.


� TAND tỉnh Điện Biên đã có văn bản đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội kháng nghị giám đốc thẩm đối với Quyết định số 04/2018/QĐST-CTK ngày 19/01/2018 của Tòa án nhân dân huyện Điện Điện Biên. Đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án hình sự phúc thẩm số 406/2018/HSPT ngày 25/6/2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đối với bị cáo Hoàng Thị Minh và đồng phạm. Cả 02 đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm đều được Tòa án có thẩm quyền chấp nhận.


� Giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 759 phạm nhân; Giảm một phần thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 4.078 phạm nhân; Không xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù 20 phạm nhân; Không chấp nhận giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 06 phạm nhân do không đủ điều kiện.


� Chấp nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 54 phạm nhân; Không chấp nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 11 phạm nhân do hồ sơ đề nghị không đủ điều kiện xét theo quy định.


� Trong đó: giảm 167 hồ sơ cho 167 người với tổng số tiền 906.754.753 đồng; miễn 147 hồ sơ cho 147 người tổng số tiền 857.726.173 đồng. 


� TAND tỉnh 407 bản án, quyết định; TAND cấp huyện 5.370 bản án, quyết định.


� Trong đó: 62 đơn tố cáo, 85 đơn khiếu nại, 381 đơn kiến nghị, 27 đơn phản ánh.


� Năm 2017: 43 phiên tòa; Năm 2018: 45 phiên tòa; Năm 2019: 48 phiên tòa; Năm 2020: 100 phiên tòa.


� Đề nghị bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh (01 đ/c); bổ nhiệm chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án cấp huyện cho 17 đồng chí; Đề nghị bổ nhiệm lại Chức vụ Chánh án TAND tỉnh; bổ nhiệm lại Chức vụ Chánh án, Phó Chánh án TAND cấp huyện cho 11 đồng chí; Đề nghị bổ nhiệm chức vụ Chánh tòa, Phó Chánh tòa, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng TAND tỉnh cho 07 đồng chí; Tham mưu Chánh án tỉnh Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Chánh tòa, Phó Chánh tòa, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng TAND tỉnh cho 05 đồng chí; Đề nghị bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng, Phó Chánh văn phòng TAND cấp huyện cho 13 đồng chí;


� Trong nhiệm kỳ đã thực hiện điều động 39 đồng chí, biệt phái 25 đồng chí, chuyển đổi vị trí công tác 21 đồng chí. Nghỉ chế độ hưu trí 14 đồng chí; chuyển công tác, thôi việc 09 đồng chí.


� Đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán: 01 Thẩm phán Cao cấp, 13 Thẩm phán Trung cấp, 20 Thẩm phán Sơ cấp; Đề nghị bổ nhiệm lại Thẩm phán: 05 Thẩm phán Trung cấp, 27 Thẩm phán Sơ cấp; Đề nghị bổ nhiệm 03 Thẩm tra viên chính, 04 Thư ký viên chính, 04 Thẩm tra viên; Trong nhiệm kỳ đào tạo Lý luận chính trị: Cao cấp 10 đồng chí, Trung cấp 33 đồng chí; Bồi dưỡng Quản lý nhà nước 07 đồng chí; Đào tạo nghiệp vụ: Thạc sỹ 49 đồng chí, Đai học 07 đồng chí, Thẩm tra viên 07 đồng chí, nghiệp vụ thư ký 41 đồng chí, nghiệp vụ xét xử 14 đồng chí.


� Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành Ioffice được đưa vào sử dụng từ tháng 8/2016, Hệ thống truyền hình hội nghị triển khai đển Tòa án nhân dân cấp huyện từ năm 2016. Xây dựng mới phần mềm quản lý công việc tại TAND tỉnh sử dụng từ năm 2018.


� Tòa án nhân dân hai cấp đã tiến hành lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống giám sát phiên tòa tại TAND tỉnh và 06 TAND cấp huyện. Hiện còn 04 đơn vị TAND cấp huyện chưa xin được kinh phí để tiến hành  lắp đặt.


� Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội giao Toà án nhân dân tối cao: ...bảo đảm tỷ lệ bản án, quyết định bị huỷ, sửa do nguyên nhân chủ quan hằng năm không vượt quá 1,5%.
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